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Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao và nhận đề)
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Bài 1. (2,5 điểm) 
[image: image42.wmf]B
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Một xi lanh kín, dài L được chia làm hai phần nhờ một pistôn có thể di chuyển tự do. Pistôn được nối với đáy bên trái của xi lanh bằng một lò xo có độ cứng k như hình 1. Phần bên trái của xi lanh là chân không, phần bên phải chứa 1 mol khí lí tưởng. Khi nung nóng khí đến nhiệt độ T thì pistôn chia xi lanh thành hai phần bằng nhau. Hãy xác định độ dài của lò xo khi không biến dạng. Bỏ qua độ dày của pistôn.
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Bài 2. (3 điểm)
Trong mạch điện trên hình 2, các điện trở đều có giá trị R=4(, điện trở trong của nguồn r=2(. Năng lượng điện trường trong tụ điện sẽ thay đổi bao nhiêu lần sau khi đóng khóa K? 

Bài 3. (3,5 điểm)
Khi mắc nối tiếp hoặc song song hai ăcquy giống nhau rồi mắc với cùng một điện trở mạch ngoài thì công suất giải phóng trên điện trở này đều bằng P0 = 80W. Nếu dùng một ăcquy mắc với điện trở trên thì công suất giải phóng trên mạch ngoài là bào nhiêu?
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Bài 4. (4 điểm) 
Ba đoạn dây dẫn có chiều dài bằng nhau được hàn nối tiếp với nhau và được mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Khi đo hiệu điện thế giữa đầu dây số 1 và các điểm khác nhau của các dây, người ta vẽ được đồ thị phụ thuộc của hiệu điện thế đó theo chiều dài của dây như hình 3.
a) Em hãy giải thích dây nào có điện trở lớn hơn?

b) Nếu cho dòng điện chạy qua mạch là I=2A, hãy xác định điện trở trên mỗi mét chiều dài của mỗi dây.
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Bài 5. (4 điểm)
Một quả cầu nhỏ có khối lượng m=1gam, mang điện tích dương q=10-3C được treo lên một sợi chỉ có chiều dài L=1m, chuyển động đều theo đường tròn trong mặt phẳng nằm ngang với góc lệch của sợi chỉ so với phương đứng là (=600 và trong một từ trường đều B=1T hướng theo phương đứng như hình 4. Tìm tốc độ góc của quả cầu.

Bài 6. (3 điểm)
[image: image46.bmp]Điốt bán dẫn là dụng cụ điện chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều. Trên hình 5a biểu diễn đồ thị phụ thuộc của dòng điện qua một điốt vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu của nó (khi hiệu điện thế bằng 1V thì điện trở của nó bằng không). 

1. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm có hai điện trở và hai điốt như trên mà có đồ thị dòng điện qua mạch phụ thuộc hiệu điện thế hai đầu mạch được biểu diễn như hình 5b. 

2. Các điện trở bằng bao nhiêu?
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[image: image47.bmp]
Bài 1. (2,5 điểm)
	Gọi S là diện tích pistôn (tức của xi lanh). Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:


[image: image1.wmf].
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	Thể tích khí ở nhiệt độ T là: 
[image: image2.wmf]2
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	Vì ( = 1mol nên ở nhiệt độ trên, áp suất khí bằng: 
[image: image3.wmf].
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	Điều kiện cân bằng của pistôn: 
[image: image4.wmf].
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[image: image5.wmf]2
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 là độ nén của lò xo, l là độ dài của lò xo khi không biến dạng.
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	Như vậy: 
[image: image6.wmf].
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Bài 2. (3 điểm)
	Khi K đang ngắt, dòng điện qua nguồn: 
[image: image7.wmf].
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	Hiệu điện thế hai đầu tụ chính là hiệu điện thế mạch ngoài: 
[image: image8.wmf].
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	Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện trong mạch chính: 
[image: image9.wmf].
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	Hiệu điện thế trên hai đầu tụ: 
[image: image10.wmf].
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	Tỷ số năng lượng của tụ trong hai trường hợp: 
[image: image11.wmf].
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Bài 3. (3,5 điểm)
	Gọi 
[image: image12.wmf]E

, r là suất điện động và điện trở trong của mỗi ăcquy, R là điện trở mạch ngoài. Khi mắc hai ăcquy nối tiếp với nhau thì dòng điện qua mạch ngoài: 

[image: image13.wmf].
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	Công suất giải phóng trên mạch ngoài là: 
[image: image14.wmf].
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	Khi hai ăcquy mắc song song với nhau, tương tự ta có:


[image: image15.wmf].
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	Từ hai biểu thức của P0 ta rút ra: R = r.
	0,5

	Thay giá trị này vào biểu thức của P0, ta nhận được: 
[image: image16.wmf].
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	Khi dùng một bình, công suất giải phóng trên mạch ngoài: 
[image: image17.wmf].
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	Kết hợp với biểu thức của P0, ta có: 
[image: image18.wmf]).
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Bài 4. (4 điểm)
	a) Đồ thị phụ thuộc của U vào l có dạng là những đoạn thẳng nên phương trình của chúng phải có dạng:


[image: image19.wmf]bl
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 với a và b là những hằng số.
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	Khi cho l các giá trị 0cm, 20cm và 40cm thì U nhận các giá trị 0V; 4V và 5V – đây chính là các giá trị của a ở các giá của l tương ứng.
	0,25

	Nhưng theo định luật Ôm cho đoạn mạch điện trở thì có thể viết:
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	[image: image48.bmp]Như vậy hệ số b chính là hệ số góc của đồ thị bằng 
[image: image21.wmf]S
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, nó thể hiện độ dốc của đồ thị. Đoạn dây ứng với đồ thị càng dốc thì có 
[image: image22.wmf]S
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 lớn (vì I giống nhau). Nhưng chiều dài l cũng giống nhau nên dây nào có b thì có 
[image: image23.wmf]l
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 lớn. Đó là dây thứ ba.
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	b) Khi cho I=2A: Nhìn lên hình vẽ ta xác định được hiệu điện thế trên các dây tương ứng là: U1= 4V; U2= 1V và U3= 5V.
	0,5

	Từ đó tính được các điện trở của chúng: R1= 2(; R2= 0,5( và R3= 2,5(.
	0,5

	Điện trở trên mỗi đơn vị chiều dài: 
[image: image24.wmf].
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	Nên: 
[image: image25.wmf].
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Bài 5. (4 điểm)
	Các lực tác dụng lên quả cầu bao gồm: Trọng lực 
[image: image26.wmf]g
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, sức căng của dây treo 
[image: image27.wmf]T
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 và lực Lorenxơ hướng ra ngoài (theo quy tắc bàn tay trái), có độ lớn 
[image: image28.wmf].
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	[image: image49.bmp]
Vì quả cầu quay đều nên hợp các lực tác dụng lên nó phải đóng vai trò là lực hướng tâm:


[image: image29.wmf].
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	Chiếu phương trình này lên phương bán kính quỹ đạo:


[image: image30.wmf].
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	Trong đó bán kính quỹ đạo 
[image: image31.wmf]a
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. Thay các giá trị đã cho vào, ta nhận được phương trình bậc hai:


[image: image33.wmf].
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	Giải phương trình này nhận được 2 nghiệm: 
[image: image34.wmf]î

í

ì

=

-

=

.

4

,

5

2

1

s

rad

s

rad

w

w


	0,5

	Ta lấy 2 nghiệm ứng với 2 chiều quay ngược nhau của quả cầu
	0,5


Bài 6. (3 điểm)
	1. Nhìn lên đồ thị hình 5b, ta thấy khi hiệu điện thế U1 = 1V thì có dòng điện chạy qua mạch, đã có điốt mở. Nhưng đồ thị đi nghiêng, chứng tỏ dòng điện đã đi qua điện trở (R1).
	0,5

	Khi hiệu điện thế U2 = 2V, đồ thị dòng điện chạy gấp khúc và dốc hơn, chứng tỏ dòng điện chạy qua cả điện trở thứ hai (R2) và điện trở toàn mạch giảm.

Vậy hai điện trở trên phải mắc song song với nhau và ở hiệu điện thế U2 thì điốt thứ hai mở.
	0,5

	
Mạch điện này chỉ có thể mắc theo sơ đồ như hình vẽ.
	0,5

	2. Khi hiệu điện thế U2=2V thì hiệu điện thế trên điốt thứ nhất là 1V và hiệu điện thế trên điện trở R1 là 1V, dòng điện qua điện trở này là I1= 20mA. Nên điện trở này bằng:


[image: image35.wmf]).
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	Khi hiệu điện thế trên mạch là 3V thì hiệu điện thế trên các điốt đều bằng 1V, hiệu điện thế trên các điện trở tương ứng là UR1= 2V và UR2= 1V. Dòng điện tổng cộng qua mạch là I = 50(mA).
	0,5

	Dòng điện qua R1 bằng: 
[image: image36.wmf]);
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Dòng điện qua R2 bằng: 
[image: image37.wmf]);
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 Như vậy: 
[image: image38.wmf]).
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Hình 5.2
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